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 CHƯƠNG 2: THỐNG KÊ

Câu 1. Để điều tra về điểm kiểm tra môn Toán của lớp 10A, người ta chọn ra 10 bạn học sinh ở tổ 2 và thu được kết quả như sau:
	6
	7
	4
	9
	10

	7
	8
	6
	8
	5


Dấu hiệu điều tra là:
A. Số học sinh của lớp 10A 		B. Số học sinh của tổ 2
C. Điểm kiểm tra Toán			D. Số tổ của lớp 10A
Câu 2. Để điều tra điểm thi Toán của lớp 10B gồm 45 học sinh, người ta chọn ra 12 học sinh ở tổ 1 và thu được kết quả trong bảng sau:
	7
	6
	9
	10
	3
	5

	4
	5
	7
	7
	6
	8


Kích thước mẫu là:




A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 3. Điều tra tuổi nghề của 20 công nhân trong một xưởng A, kết quả được ghi lại trong bảng sau:
	5
	4
	7
	8
	2
	8
	9
	9
	5
	6

	6
	7
	10
	7
	4
	8
	5
	9
	8
	5


Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong bảng trên?
A. 20 			B. 8 			C. 10 			D. 12
Câu 4. Điểm kiểm tra giữa kì môn Toán của lớp 10A được cho trong bảng sau:
	5
	6
	2
	9
	8
	10
	8
	4
	5
	8

	6
	3
	9
	8
	9
	8
	8
	7
	5
	7

	10
	8
	5
	8
	4
	9
	3
	6
	7
	7

	6
	9
	7
	10
	7
	5
	8
	5
	7
	8


Các điểm 5; 7; 9 lần lượt có tần số là:
A. 6; 7; 5		B. 5; 6; 7		C. 7; 6; 5		D. 6; 5; 7
Câu 5. Cho bảng số liệu ghi lại thời gian làm bài tập (tính theo phút) của một nhóm gồm 20 học sinh như sau:
	6
	5
	6
	7
	6
	5
	8
	9
	6
	7

	8
	5
	7
	5
	9
	6
	8
	7
	6
	9


Giá trị 5 có tần suất là:
A. 25%		B. 20%		C. 30%		D. 35%
Câu 6. Thống kê điểm kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh của 40 học sinh lớp 10C cho ta kết quả trong bảng sau:
	3
	5
	7
	4
	8
	3
	6
	9
	10
	7

	7
	4
	9
	8
	7
	7
	9
	10
	8
	6

	5
	6
	8
	7
	6
	9
	8
	9
	4
	5

	4
	7
	8
	10
	6
	8
	8
	5
	4
	9


Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Có 8 giá trị khác nhau trong bảng thống kê trên
B. Giá trị 5 có tần số là 4
C. Giá trị 8 có tần suất là 20%
D. Giá trị 9 có tần suất là 10%
Câu 7. Tỉ số giữa tần số và kích thước mẫu được gọi là: 
A. Số trung bình			B. Số trung vị 	
C. Tần suất				D. Phương sai
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mốt của dấu hiệu:
A. Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số
B. Mốt là tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số
C. Mốt là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu
D. Trong một mẫu số liệu có thể có nhiều mốt
Câu 9. Số trung vị được kí hiệu là:




A.  		B.  		C.  			D.  
Câu 10. 
Thống kê điểm thi học kì II môn Toán khối 10 của một trường THPT gồm 480 học sinh. Người ta thấy số bài đạt điểm 10 chiếm tỉ lệ 5%. Hỏi tần số của giá trị  là bao nhiêu?
A. 10			B. 24			C. 50			D. 48
Câu 11. Tiền thưởng (đơn vị: triệu đồng) của các nhân viên trong một công ty được thống kê trong bảng sau:
	Tiền thưởng
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Tần số
	13
	16
	11
	8
	2
	



Tiền thưởng trung bình là:
A. 4,3 triệu đồng			B. 4 triệu đồng	
C. 3,4 triệu đồng			D. 3 triệu đồng
Câu 12. Điều tra số con của 20 hộ gia đình ở một địa phương, kết quả được thống kê như sau:
	Số con
	0
	1
	2
	3
	4
	

	Tần số
	4
	6
	5
	2
	3
	



Mốt là:




A.  		B.  		C. 		D. 
Câu 13. Cho mẫu số liệu thống kê như sau: 	4; 3; 5; 2; 7; 6; 3. 
Số trung vị là:




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 14. Cho mẫu số liệu thống kê như sau: 	1; 4; 3; 8; 10; 1; 7; 12; 3; 5 
Số trung vị là: 




A. 		B.  		C. 		D. 
Câu 15. Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của một lớp được thống kê trong bảng sau:
	Điểm
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số
	3
	5
	9
	5
	10
	6
	4
	3
	



Số trung vị là:




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 16. Số quần jeans bán được trong một quý của một cửa hàng thời trang nữ được thống kê ở bảng sau:
	Size
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	

	Tần số
(số quần bán)
	124
	102
	115
	20
	8
	5
	2
	



Số trung vị và mốt lần lượt là:




A. ; 		B. ; 




C. ; 		D. ; 
Câu 17. Sản lượng vải thiều (đơn vị: tạ) thu hoạch được của 20 hộ gia đình trong một hợp tác xã được thống kê như sau:
	Sản lượng (tạ)
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	Tần số
(Số hộ đạt)
	4
	2
	5
	5
	1
	1
	2
	



Phương sai là:



A.  		B.  		C.  		D. Đáp án khác
Câu 18. Điều tra năng suất lúa thu hoạch (đơn vị: tạ/ha) của bốn hợp tác xã ở một địa phương cho ta kết quả như sau:
	Hợp tác xã
	Năng suất lúa (tạ/ha)
	Diện tích trồng lúa (ha)

	A
	40
	120

	B
	32
	150

	C
	36
	120

	D
	38
	130


Năng suất lúa trung bình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) của bốn hợp tác xã trên là:
A. 36,5 tạ/ha				B. 36,3 tạ/ha		
C. 36,2 tạ/ha				D. 36 tạ/ha
Câu 19. Một trạm kiểm soát giao thông ghi lại tốc độ (đơn vị: km/h) của 30 chiếc xe ôtô đi qua trạm như sau:
	40
	58
	60
	75
	45
	70
	60
	49
	60
	75

	52
	41
	70
	65
	60
	42
	80
	65
	58
	55

	65
	75
	40
	55
	68
	70
	52
	55
	60
	70


Chọn phát biểu đúng:
A. Dấu hiệu điều tra là 30 chiếc xe môtô
B. Đơn vị điều tra là trạm kiểm soát giao thông
C. Có 30 giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên
D. Các đáp án A, B, C đều sai
Câu 20. Số điện tiêu thụ (đơn vị: kW) của một khu dân cư trong một tháng được ghi lại như sau:
	50
	47
	30
	65
	63
	70
	38
	34
	48
	53

	55
	50
	61
	37
	37
	43
	35
	65
	60
	31

	33
	41
	45
	55
	59
	33
	39
	32
	40
	50



Nếu lập bảng tần số ghép lớp thì lớp  có tần số là:
A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 21. Điểm thi cuối kì môn Toán của 60 học sinh lớp 10 được cho ở bảng sau:
	1
	5
	4
	8
	2
	9
	4
	5
	3
	2

	2
	6
	3
	7
	5
	9
	10
	10
	7
	9

	4
	1
	3
	6
	0
	10
	3
	3
	0
	8

	2
	5
	2
	1
	5
	1
	8
	5
	7
	2

	4
	6
	3
	4
	2
	6
	4
	1
	6
	8

	0
	5
	3
	8
	2
	7
	2
	7
	10
	0



Tần suất của lớp ghép  là:
A. 20%		B. 15%		C. 8%			D. 7%
Câu 22. Để mua đồng phục thể dục cho học sinh khối 10, nhà trường chọn ngẫu nhiên một lớp 10 gồm 45 học sinh và thực hiện đo chiều cao (đơn vị: cm) của học sinh lớp đó. Kết quả được thống kê trong bảng tần số ghép lớp sau:
	Lớp
	

	

	

	

	

	

	Tần số
	6
	11
	14
	9
	5
	



Chiều cao trung bình (làm tròn đến hàng đơn vị) của học sinh lớp 10 nói trên là:
A. 155cm		B. 156cm		C. 157cm		D. 158cm
Câu 23. Đo chiều cao (đơn vị: cm) của học sinh khối 10 ở một trường THPT cho ta kết quả thống kê như sau:
	Lớp
	

	

	

	

	

	

	Tần số
	89
	110
	a
	61
	57
	



Tìm a trong bảng trên.




A. 		B.  		C.  		D.  
Câu 24. Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của lớp 10A được thống kê trong bảng sau:
	Điểm
	3
	4
	m
	7
	9
	10
	

	Tần số
	2
	6
	15
	10
	6
	1
	



Biết điểm trung bình của học sinh lớp 10A là 6,35. Tìm m.




A.  		B. 		C.  		D.  
Câu 25. Theo dõi số lượng xe máy bán được trong ngày qua 30 ngày của một cửa hàng, kết quả được thống kê như sau:
	Số xe bán trong ngày
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Tần số
	4
	10
	8
	3
	3
	2
	



Độ lệch chuẩn (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là:




A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 26. Để điều tra về điểm kiểm tra môn Toán của lớp 10A, người ta chọn ra 12 bạn học sinh ở tổ I và thu được kết quả như sau:
	9
	7
	6
	5
	7
	8

	7
	9
	8
	10
	7
	8


Đơn vị điều tra là:
A. Điểm kiểm tra môn Toán 		B. Số học sinh của tổ I
C. Lớp 10A			                      D. Số tổ của lớp 10A
Câu 27. Để điều tra điểm thi Toán của lớp 10A gồm 45 học sinh, người ta chọn ra 16 học sinh ở tổ I và thu được kết quả trong bảng sau:
	7
	6
	9
	10
	3
	5
	10
	7

	4
	5
	7
	7
	6
	8
	9
	8


Kích thước mẫu là:



A.  		B. N = 16		C.  		D.  
Câu 28. Để điều tra về điện năng tiêu thụ trong một tháng (tính theo kw/h) của 30 gia đình ở một khu phố X, người ta thu được mẫu số liệu sau:
	80
	85
	65
	65
	70
	50
	45
	100
	45
	100

	100
	100
	80
	70
	65
	80
	50
	90
	120
	160

	40
	70
	65
	45
	85
	100
	85
	100
	75
	50


Có bao nhiêu gia đình tiêu thụ điện trên 110kw/h trong một tháng:
A. 2		           B. 4		           C. 6		            D. 8
Câu 29. Để điều tra các con trong mỗi gia đình ở một chung cư gồm 100 gia đình. Người ta chọn ra 20 gia đình ở tầng 4 và thu được mẫu số liệu sau đây:
	2
	4
	2
	1
	3
	5
	1
	1
	2
	3

	1
	2
	2
	3
	4
	1
	1
	2
	3
	4


Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên?
           A. 6		           B. 15		           C. 10		            D. 5
Câu 30. Để điều tra về điện năng tiêu thụ trong một tháng (tính theo kw/h) của 30 gia đình ở một khu phố X, người ta thu được mẫu số liệu sau:
	80
	85
	65
	65
	70
	50
	45
	100
	45
	100

	100
	100
	80
	70
	65
	80
	50
	90
	120
	160

	40
	70
	65
	45
	85
	100
	85
	100
	75
	50


Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là bao nhiêu?
A. 40		           B. 160		           C. 120		            D. 180
Câu 31. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp:
	Các lớp giá trị của X
	[50; 52)
	[52; 54)
	[54; 56)
	[56; 58)
	[58; 60)
	Cộng

	Tần số 
	15
	20
	45
	4
	16
	100


Mệnh đề đúng là mệnh đề:
A. Giá trị trung tâm của lớp [50; 52) là 53;
B. Tần số của lớp [58; 60) là 95;
C. Tần số của lớp [52; 54) là 35;
           D. Số 56 không thuộc lớp [54; 56).
Câu 32. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp:
	Các lớp giá trị của X
	[50; 52)
	[52; 54)
	[54; 56)
	[56; 58)
	[58; 60)
	Cộng

	Tần số 
	15
	20
	45
	……
	5
	100


Tần số của lớp [56; 58) là: 
           A. 10		           B. 15		           C. 20		            D. 25
Câu 33. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp:
	Các lớp giá trị của X
	[50; 52)
	[52; 54)
	[54; 56)
	[56; 58)
	[58; 60)
	Cộng

	Tần số 
	15
	20
	45
	……
	5
	100


Tần suất của lớp [56; 58) là: 
           A. 5%		           B. 10%	           C. 15%		  D. 20%
Câu 34. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp:
Chiều cao của 40 học sinh lớp 10 A như sau
	Các lớp số đo của chiều cao X(cm)
	[150; 156)
	[156; 162)
	[162; 168)
	[168; 174)
	Cộng

	Tần số 
	7
	12
	17
	4
	40


Mệnh đề đúng là mệnh đề:
A. Tần số của lớp [156; 162) là 19;
B. Giá trị trung tâm của lớp [150; 156) là 155;
C. Số 168 không thuộc lớp [162; 168);
           D. Tần số của lớp [52; 54) là 35.
Câu 35. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp:
	Các lớp giá trị của X
	[50; 54)
	[54; 58)
	[58; 62)
	[62; 66)
	Cộng

	Tần số 
	15
	65
	15
	5
	100


Mệnh đề sai là mệnh đề:
A. Tần suất của lớp [58; 62) là 50%;
B. Giá trị trung tâm của lớp [62; 66) là 64;
C. Số 58 thuộc lớp [58; 62);
           D. Số 54 không thuộc lớp [50; 54).
Câu 36. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp:
	Các lớp giá trị của X
	[60; 64)
	[64; 68)
	[68; 72)
	[72; 76)
	Cộng

	Tần số 
	65
	15
	5
	15
	100


Mệnh đề sai là mệnh đề:
A. Số 68 không thuộc lớp [58; 62);
B. Giá trị trung tâm của lớp [64; 68) là 66;
C. Tần suất của lớp [68; 72) là 10%;
           D. Số 72 thuộc lớp [72; 76).
Câu 37. Cho bảng phân bố tần số rời rạc:
	Các giá trị 
	
	
	
	..…......
	Cộng

	Tần số 
	
	
	
	……….
	100


Mốt là:
A. Số nhỏ nhất trong các số  với i = 1; 2; 3; …..k;
B. Số lớn nhất trong các số  với i = 1; 2; 3; …..k;
C. Số có tần số nhỏ nhất;
           D. Số có tần số lớn nhất.
Câu 38. Cho bảng phân bố tần số rời rạc:
	Các giá trị 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Cộng

	Tần số 
	10
	5
	15
	10
	5
	5
	50


Mệnh đề đúng là mệnh đề:
A. Tần suất của số 2 là 20%;
B. Tần suất của số 4 là 20%;
C. Tần số của 5 là 45;
           D. Tần suất của 5 là 90%.
Câu 39. Có ba nhóm học sinh của lớp 10A gồm 10 học sinh; 15 học sinh; 25 học sinh. Trọng lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là 50kg; 30kg; 40kg. Trọng lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là: 
           A. 40kg	           B. 37kg		C. 26kg	            D. 42,4kg
Câu 40. Cho dãy số liệu thống kê: 
48; 36; 33; 38; 32; 48; 42; 33; 39.
Khi đó số trung vị là:
           A. 32		           B. 36		           C. 38		            D. 40
Câu 41. Cho bảng phân bố tần số rời rạc:
Tuổi của 169 đoàn viên thanh niên.
	Tuổi 
	18
	19
	20
	21
	22
	Cộng

	Tần số 
	10
	50
	70
	29
	10
	169


Số trung vị của bảng phân bố đã cho là:
           A. 18		           B. 20		           C. 21		            D. 22
Câu 42. Cho mẫu số liệu thống kê {6; 5; 5; 2; 9; 10; 8}. Mốt của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?
           A. 10		           B. 2		           C. 6		            D. 5
Câu 43. Số điểm trắc nghiệm hệ số thông minh (IQ) của một nhóm học sinh như sau:
52; 41; 13; 43; 46; 39; 21.
Số trung vị và số trung bình cộng là:
           A. 41 - 36	           B. 41 – 36,43		 C. 36,43 - 41		D. 36,4 - 43
Câu 44. Cho mẫu số liệu thống kê {28; 16; 13; 18; 12; 28; 13; 19}. Trung vị của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?
           A. 14		           B. 16		           C. 18		            D. 20
Câu 45. Cho bảng phân bố tần số rời rạc:
	Giá trị 
	2
	3
	4
	5
	6
	Cộng

	Tần số 
	5
	15
	10
	6
	7
	43


Mốt của bảng phân bố đã cho là:
           A. 2		           B. 3		           C. 5		            D. 6
Câu 46. Cho bảng phân bố tần số rời rạc:
Chiều cao (cm) của 50 học sinh.
	Chiều cao   (cm)
	152
	156
	160
	164
	168
	Cộng

	Tần số 
	5
	10
	20
	5
	10
	50


Số trung vị của bảng phân bố tần số bằng:
           A.160		           B. 156		           C. 164		            D. 152
Câu 47. Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là:
A. Tần suất	                        C. Số trung bình
B. Mốt			             D. Độ lệch chuẩn
Câu 48. Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả cho trong bảng phân bố tần số sau:
	Điểm   
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Tần số 
	1
	1
	3
	5
	8
	13
	19
	24
	14
	10
	2


Số trung bình của mẫu số liệu là bao nhiêu?
A. 14,50		  B. 15,23		  C. 18		            D. 16
Câu 49. Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả cho trong bảng phân bố tần số sau:
	Điểm   
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Tần số 
	1
	1
	3
	5
	8
	13
	19
	24
	14
	10
	2


Số trung vị của mẫu số liệu là bao nhiêu?
B. 14,50		  B. 15,23		  C. 15,50		            D. 16
Câu 50. Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả cho trong bảng phân bố tần số sau:
	Điểm   
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Tần số 
	1
	1
	3
	5
	8
	13
	19
	24
	14
	10
	2


Mốt của mẫu số liệu là bao nhiêu?
C. 14,50		  B. 15,23		  C. 15,50		            D. 16
Câu 51.  Cho bảng sau: 
	Lớp
	

	

	

	

	

	Tần số
	5
	10
	20
	15
	



Chọn phát biểu sai:
A. Bảng trên là bảng phân bố tần số ghép lớp;

B. Tần suất của lớp  là 40%;

C. Số 13 thuộc lớp ;

D. Lớp  có tần số là 10.
Câu 52. Số tiền mua sách (đơn vị: nghìn đồng) trong một năm của 40 sinh viên được thống kê trong bảng tần số ghép lớp sau:
	Lớp
	Tần số

	

	9

	

	6

	

	6

	

	6

	

	5

	

	2

	

	1

	

	3

	

	1

	

	1

	
	



Số sinh viên mua sách từ 500 nghìn đồng trở lên chiếm bao nhiêu phần trăm?
A. 5%			B. 10%		C. 15% 		D. 20%
Câu 53. Đo chiều cao (đơn vị: cm) của 40 học sinh lớp 10, kết quả được thống kê như sau:
	Lớp chiều cao
	

	

	

	

	

	Tần số
	7
	12
	17
	4
	



Mệnh đề nào sau đây là đúng:

A. Lớp  có tần số là 12;

B. Giá trị đại diện của lớp  là 171;

C. Số 156 không thuộc lớp ;

D. Số 156 thuộc lớp .
Câu 54. Người ta xếp số cân nặng của 10 học sinh theo thứ tự tăng dần. Số trung vị của mẫu số liệu trên là:
A. Số cân nặng của học sinh thứ năm;
B. Số cân nặng của học sinh thứ sáu;
C. Số cân nặng trung bình của học sinh thứ năm và thứ sáu;
D. Các đáp án trên đều sai.
Câu 55. Trong một nhóm 20 bài kiểm tra 1 tiết Toán của lớp 10A có 8 bài 9 điểm; 5 bài 7 điểm; 3 bài 5 điểm; 4 bài 4 điểm. Số bài có điểm dưới trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm?
A. 20%		B. 25%		C. 30%		D. 35%
Câu 56. Số trung vị của một dãy gồm 2019 số liệu thống kê là:
A. Số liệu thứ 1009 trong dãy;
B. Số liệu thứ 1010 trong dãy;
C. Trung bình cộng của số liệu thứ 1009 và 1010 trong dãy đã được xếp thứ tự các số liệu từ nhỏ đến lớn;
D. Số liệu thứ 1010 trong dãy đã được xếp thứ tự các số liệu từ nhỏ đến lớn.
Câu 57. Cho 10 số nguyên dương đầu tiên, chọn mệnh đề đúng nhất trong các mệnh đề sau:
A. Số trung vị là 5,5;
B. Số trung bình là 5,5;
C. Hai đáp án A và B đều đúng;
D. Đáp án A đúng, đáp án B sai.
Câu 58. Có 200 bài kiểm tra môn Toán thì người ta thấy có 72 bài được 5 điểm. Hỏi tần suất của giá trị  là bao nhiêu?
	A. 72%		B. 36%		C. 18%		D. 26%
Câu 59. CâuTrong một đề tài nghiên cứu về bệnh A, người ta ghi lại tuổi của 50 bệnh nhân mắc bệnh này. Số liệu được thống kê trong bảng sau:
	Lớp
	

	

	

	

	

	

	Tần số
	10
	12
	14
	9
	5
	



Số trung bình là:
A. 23,7		B. 25,7		C. 27,7		D. Đáp án khác
Câu 60. 
Trong thống kê,  là kí hiệu của:
A. Phương sai			B. Độ lệch chuẩn
C. Số trung vị			D. Số trung bình

Câu 61. 

ĐÁP ÁN PHẦN CHƯƠNG 2: THỐNG KÊ
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